Kính thưa Cha,
Để Cha khỏi ngạc nhiên, con xin tự giới thiệu con là Phan văn Phước, cựu Đệ Tử DCCT. (Có anh kia trùng tên, trước con ba lớp, hình như đang ở Saigon.) Con thuộc Giáo Xứ Dương Sơn, Giáo Phận Huế, sang Đức được mười tám năm, đọc những bài viết của Cha và khâm phục tình yêu Chúa, Giáo Hội và đồng loại nơi Cha.
Tình cảm quý mến ấy là nhịp cầu thiêng liêng giúp con mạo muội viết thư này để kính thăm Cha, đồng thời kính gởi về Cha bài viết cho mùa Giáng-Sinh, như là món quà trong tình nghĩa Cha-con và nhất là trong Chúa Cứu Thế.
Nhân thể, con cũng kính gởi về Cha trang thư  kèm theo bài viết gởi cho Cha Chủ Nhiệm Báo Dân Chúa và Ban Biên Tập. Con cũng thưa riêng với Cha rằng bài này con cũng đã gởi cho DĐGD.
Nếu Cha không chê, con sẽ gởi thêm cho Cha bài ''Chức Thánh Trong Hàng Giáo Dân'' mà DĐGD đã đăng trong số tháng 11 này và những bài khác.
Con kính nhờ Cha vui lòng chuyển bài ''Tông Đồ Gioan...''đến HĐGMVN, các GM, LM mà Cha cảm thấy có thể gởi để cho con có cơ hội bày tỏ tâm tư của mình và cũng là tâm tư của nhiều anh-chị-em khác như con có viết trong thư ở trang 5.
Nếu con có viết gì sai trái, xin Cha làm ơn chỉ dạy cho con. Con hết lòng cảm ơn Cha.                                                                      Kính thư,
Đa-minh Phan văn Phước

_______________________________________________________________

TÔNG  ĐỒ  GIOAN
BIẾT  RÕ  ''LỜI''  LÀ  AI
Người viết: Phan văn Phước

Người đời thường nói: ''Hãy cho tôi biết bạn kết thân với ai thì tôi sẽ nói cho bạn rõ bạn là ai.'' Đây cũng là trường hợp của Tông Đồ Gioan được Chúa Giêsu yêu thương đậm đà, cách riêng, đặc biệt. Bằng chứng là lời mà ''chàng'' thổ lộ sau đây: ''Trong các môn-đệ, có người ngồi sát Giê-su*: Chàng được Giê-su thương yêu. Xi-mon Phê-rô ra dấu bảo chàng: ''Hãy hỏi xem Ngài nói về ai.'' Chàng này liền nghiêng người vào ngực Giê-su và hỏi: ''Thưa Chúa, ai vậy?'' Giê-su trả lời: ''Thầy chấm miếng bánh đưa cho ai thì chính là người ấy.'' (Gioan 13, 23-26; 21, 20-22) 

Ngoài ra, hai trong bằng chứng khác sau đây cũng cho thấy rằng Chúa thương yêu Gioan và thương ''lây'' anh ruột của chàng là Gia-cô-bê: Ngài đưa Phê-rô và hai anh em họ (con của Zê-bê-dê) lên núi, cho họ trông thấy Ngài biến hình. Ngài cũng đem cả ba người vào tận nơi Ngài cầu nguyện ở Vườn Ghét-xê-ma-ni trước giờ Ngài nộp mình cho lý hình. 

Được sống với Thầy suốt ba năm, vâng Lời Thầy trối để nêu gương cho chúng ta: ''Thưa Bà, này là con Bà. . . này là MẸ con.'', Gioan đã nghe Thầy dạy, đã nhìn Thầy tắt thở..., đã ngắm vinh quang của Thầy sống lại và về Trời, nhờ đó mà quán triệt hơn nữa biết bao nhiêu điều của Sự Thật, Sự Sáng, Sự Sống chính là Thầy; và, khi được rước Mẹ về nhà mình, vì ''cơm với cá như má với con'', hẳn người con ''thừa tự Đức Tin'' này còn ''tham khảo ý kiến'' của Mẹ về Lời. Đó chính là Giê-su, là Vua Muôn Đời, là ''Trái của lòng'' Mẹ. Vì thế, Mẹ là ''Tân Thiếu Nữ Xi-on vì Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng đến ngự trong nhà Người!'' Mẹ là ''Đấng Đồng Công Tế Sống Lời, dâng lên Cha. Mẹ cũng là Bà ''Eva Mới: Tân Mẫu của mọi sinh linh'', là Bà ''Mẫu Hậu'' được tôn vinh công khai hai lần trước đám đông (lần thứ nhất ở Tiệc Cưới Cana) vì Bà đã cưu mang, nuôi nấng Con Đấng Tối Cao là ''Emmanuel'': Thiên Chúa ở giữa chúng ta! (Gioan 1,14; Math.1,23) Như vậy, Gioan không như ''con chuột tình cờ sa vào hũ nếp'', mà được Thầy Chí Thánh đặt vào đúng Chỗ, đúng Người! Người đó là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng có Danh Hiệu do Thiên Chúa đặt: ''Nàng Ân Phúc Đầy!'': Mẹ là Kho Tàng Ân Sủng của Thiên Chúa. Cho nên, qua Mẹ cũng là Nguồn Cảm Tác, Gioan càng khám phá thêm nhiều điều hay để viết lại cho chúng ta cùng hiểu cặn kẽ về LỜI.

Cũng muốn chống lại bè phái không chịu tin Thầy có đầy dẫy sự sung mãn như Cha, là LỜI ở trong CHA, và cũng là Thiên Chúa như Cha, Gioan ''khai bút'' tuyên xưng Thầy ngay trong câu nhập đề, không nêu Thánh-Danh và Thánh-Hiệu ''Giêsu-Kitô'' dù rằng chữ ''Giêsu'' có nghĩa là ''Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc'', dù rằng chữ ''Ki-tô'' là ''Đấng Được Chúa Cha Xức Dầu, Được Sai Đi'', mà lại khẳng định Thầy là LỜI: LOGOS là ''Chìa Khóa'' mở cửa Kho Tàng Đức Tin, Sự Khôn Ngoan, Lý Trý của Thiên Chúa. LOGOS cũng chính là Thiên Chúa trong Giao Uớc Cũ và Giao Ước Mới. LOGOS là Toàn Năng xuyên qua Cũ và Mới: Kinh Thánh, được chép bằng ''Lời Tình Yêu'', là ''Sách trên mọi cuốn sách''.

LOGOS là Động Lực, là Tác Giả hướng dẫn ngòi bút của Gioan: Chỉ trong mười bốn câu quá ngắn gọn, súc tích mà Gioan dùng tới mười một lần chữ ''và'' là ''liên từ phối hợp''! Đó là ''Thiên Tài, Linh Khí'' xuyên qua bút pháp của Gioan, khiến cho ''lập luận về Lời'' càng thâm thúy, độc đáo, tuyệt vời, hấp dẫn''!

Ban đầu có Lời, và Lời ở trong Thiên-Chúa, và Lời là Thiên-Chúa.

''Lời, Lời, Lời''!!! Gioan tuyên xưng NGÀI tới ba lần trong ba mệnh đề trên đây chỉ có mười ba chữ nếu chữ ''Thiên-Chúa'' được tính thành ''một'' như trong các tiếng khác cũng có chừng ấy chữ vì danh từ ''le Verbe, …'' chỉ là một từ. (Tiếng Latinh không có mạo từ.) Cựu Ước cũng mở đề bằng trạng ngữ ''Ban đầu''.  Nhưng Thiên Chúa là ''Đấng vô thủy vô chung: không đầu mà cũng chẳng cuối'' thì tại sao lại phải ''bắt đầu''?

-Con người bị giới hạn bởi ''không gian và thời gian'' nên Lời Chúa trong Sách Sáng Thế Ký (Khởi Nguyên) ghi là: ''Ban đầu Thiên Chúa dựng nên trời và đất.'' Thiên Chúa còn ''phải'' dùng ngôn ngữ của loài người để phán với Tiên Tri Ysaya, 44,6: ''Ta là Đầu Hết và Cuối Hết.''  Với Gioan, ''Lời'' cũng phán như thế.

-Chữ ''Đầu Hết'', theo nghĩa Kinh Thánh, là ''Nguyên Lý, Nguồn Gốc: Principe, Origine'' của mọi thọ tạo hữu hình và vô hình như Thiên Thần. Phaolô cũng viết về Ngài trong Cô-lô-xê 1,15-20: ''Ngài là Trưởng Tử cho/của mọi thọ tạo. Ngài có trước mọi sự, và mọi sự tồn tại trong Ngài vì, trong Ngài, mọi sự được tạo thành nhờ Ngài và cho Ngài.'' 

Rõ ràng như thế mà Chứng Nhân Giê-hô-va dám lộng ngôn, phạm thượng: ''xếp'' Ngài vào nằm chung giữa phạm trù thọ tạo! LỜI là Nguyên Lý Sáng Thế như trong Cựu Ước, như Gioan tái khẳng định trong Tân Ước: ''Không Lời thì không có gì được tạo dựng.'' Đành rành hơn nữa trong câu sau đây: ''Nhờ Lời Gia-vê mà các tầng trời được dựng nên, nhờ khí miệng Ngài mà có hết thảy các cơ binh.'' (ThánhVịnh 33,6). Vì lẽ đó mà Gioan tuyên xưng: '' Và Lời ở trong Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa.''  

Như vậy, Lời cũng là Đấng-Tạo-Hóa, Đồng-Tác-Giả, đồng quyền năng với Cha: ''Điều gì Người làm thì Con cũng làm như thế.'' (Gioan 5,19). Động từ ''làm'' (cả hai lần) đều ở thì hiện tại, tức là Gioan muốn khẳng định rằng từ trước đến giờ và đến muôn đời Cha-Con ''bất khả phân ly'' trong Toàn Trí (Omniscientia) và Toàn Năng (Omnipotentia).

-Chữ ''Cuối Hết'', cũng theo nghĩa Kinh Thánh, là ''Cùng Đích, Cứu Cánh'' (Fin, Destinatum) của mọi thọ tạo. Đã là Alpha thì Lời cũng là Ô-mê-ga, tức là Đầu Hết thì cũng là Cuối Hết. (Kh.Huyền 1,8,17,18; 2,8) Alpha là chữ cái đầu của mẫu tự Hy-lạp; Ô-mê-ga là chữ cuối. Trước Alpha, không có chữ cái nào hết! Sau Ô-mê-ga cũng vậy! Thiên Chúa là Đấng ''phi thời gian và không gian'' vì Ngài là Tác Giả của chúng! Lời là Đấng Hằng-Hữu, tức Tự-Hữu như Thiên Chúa đã dạy cho Mai-sen nói với con cái Israel về Ngài: ''Đấng-Hằng-Có sai tôi đến với các người.'' (Xuất Hành 3,14)

Ngoài ra, Gioan còn ghi lại Lời Chúa Giê-su phán với người Do-Thái như sau: ''Vì nếu các người không tin Ta là Đấng-Hằng-Hữu thì các người sẽ chết trong tội lỗi của các người.'' (Gioan 8,24) Trong cùng đoạn 8, câu 58, Gioan còn ghi thêm Lời Chúa nói về Ngài khi người Do-Thái thắc mắc rằng Ngài chưa tới năm mươi tuổi thì làm sao thấy được Abraham! Họ  lượm đá ném Ngài sau khi vừa nghe câu này: ''Quả thật, quả thật, Ta nói cho các người hay: ''Trước khi có Abraham thì đã có Ta.''

Như vậy, Thầy Giê-su của Gioan và của chúng ta cũng là GIA-VÊ! Vì chữ GIA-VÊ có nghĩa là ''Chính Ta là ĐẤNG-Ở-ĐÓ.'': Ego sum qui sum! - Moi, je suis qui suis! - I, myself, am who I am!...Nhiều Nhà Thần Học Công Giáo và Tin Lành Đức còn dùng chữ tuyệt vời hơn nữa, đó là ''Ich bin der Ich-bin-da!'' vì họ biến mệnh đề ''Ich bin da'' thành ''danh từ kép'' có mạo từ ''der''!

Gioan còn độc đáo hơn nữa trong cách lập luận: Thánh nhân dùng liên từ ''và'' ở mệnh đề (2) và mệnh đề (3) để tạo sự tương quan hài hòa về mặt ý tưởng giữa cả ba mệnh đề vì chữ ''và'' còn có nghĩa sau đây: ''tức là; nghĩa là; nên; cho nên; vì thế; lẽ tất nhiên.''

Trước khi ''viết lại'' như cách vừa nêu, tôi xin đưa ra thí dụ sau đây:

''Hắn không ra tích sự gì, và là gánh nặng cho chúng tôi.'' = ''Hắn không ra tích sự gì, nghĩa là / nên là, tất nhiên là gánh nặng cho chúng tôi.''; ''Cô ta cầu cứu và mọi người chạy đến.'': không có dấu phẩy. ''Cô ta cầu cứu, và mọi người chạy đến.'': có dấu phẩy. ''Cô ta cầu cứu. (!) Và mọi người chạy đến.'': có dấu chấm hay dấu thang. Viết cách nào cũng có nghĩa là: ''Cô ta cầu cứu. Cho nên mọi người chạy đến.'' 

Chữ ''và'', như đã nói, là liên từ phối hợp, dùng để giải thích ý của câu trước, để nêu lên ''hậu quả'' của ''nguyên nhân'' hay là ''lẽ tất nhiên'' của một sự kiện nào đó.  Như vậy, tôi ''xin phép tạm thay'' chữ ''và'' trong ba câu mở đề của Gioan bằng các chữ khác như sau: 

''Ban đầu có Lời,  nghĩa là Lời ở trong Thiên-Chúa,  cho nên Lời là Thiên-Chúa.'' 

Lời của Đức Chúa Trời không phải là âm thanh của ''Phát-Ngôn-Viên Giêsu'' như Chứng Nhân Giê-hô-va đã trình bày bằng giấy mực, mang đi, ''bạ đâu phát đó'' để làm cớ cho nhiều người ''nhận'', không thèm đọc, rồi vất ở nơi ô uế! Nhưng Lời cũng là Đầu Hết như Cha. Cha tự hữu (The Self-Existence), tức là ''L'Être'' = ''The Being, Das Sein'' hay ''Der Seiende'', chứ không phải là ''cái trở thành: ''le devenir, the becoming, das Werden'', thì Con cũng ''tự hữu cùng với Cha và trong Cha''! 

Chữ Latinh ''apud'' trong câu ''et verbum erat apud Deum'' dịch sang tiếng Đức là ''bei'', tương đương với chữ Pháp ''en, dans'', với chữ Anh ''in, within, inside'' về mặt tinh thần, siêu nhiên và thần học, rõ ý hơn chữ ''nơi, cùng, auprès de, with...'' Phạm Duy còn viết được: ''Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui...''! Nguyễn Du còn nói được về tâm trạng Kim Trọng nhớ nàng Kiều: ''Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây''! Thi sĩ Paul Verlaine còn  cảm tác được: ''Trời khóc trong tôi - Il pleure dans  mon coeur''! Giáo dân còn được mặc lấy Chúa Ki-tô như Lời trong Kinh Thánh và Sách Giáo Lý nên họ tuyên xưng Đức Tin qua lời hát như sau: ''Chúa ở cùng tôi! Tôi ở cùng Chúa! Chúa hiệp với tôi cho đến trọn đời! Người là của tôi! Và tôi của Chúa! Đời tôi sống vì Chúa sống trong tôi!'' Mẹ Maria cũng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: ''Và lòng trí tôi nhảy mừng trong Chúa Cứu Chuộc tôi!'' thì huống chi là quan hệ Cha-Con trên Trời, khác với cha-con dưới đất! Đó là Mầu Nhiệm Nhất Thể: ''Ta với Cha là một. =Ego et Pater unus sumus. Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha. =Pater in me est, et ego in Patre. (Gioan 10, 30, 38) Vậy mà vẫn có người dịch sai ý hoàn toàn như sau: ''Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên-Chúa''! 

Đây là ''cách dịch'' trái với điều mà Gioan đã được Chúa soi sáng nếu không muốn nói đó là lập luận ''phản Ki-tô''! Có thể Nhóm Phiên Dịch Giờ Kinh Phụng Vụ ở Việt Nam đã dựa vào bản tiếng Pháp của Société Biblique et Éditions du Cerf, Paris. (N.T., 1972, trang 146, Brodard et Taupin) Cách dịch này làm đắc chí ''Chứng Nhân Giê-hô-va'' vốn không được người Công Giáo, Anh-Em Chính Thống Giáo và Tin Lành gọi là ''Ki-tô Giáo''!!! Điều đáng buồn hơn nữa là không hiểu tại sao Nhóm Phiên Dịch G.K.P.V đã quên hay là tự ý bỏ chữ ''và'' ở đầu câu 2, tức là trong câu 1 theo Tân Ước! Trong khi đó, bản tiếng Pháp do Brodard và Taupin xuất bản vẫn có chữ ''và'' như sau: ''et le Verbe était tourné vers Dieu,...''! 

Tôi thật ngỡ ngàng khi đọc câu tiếng Pháp trên đây!!! Vì ''était tourné'' là động từ ở thể ''bị động'', có nghĩa là: ''và Lời bị* quay hướng về Thiên Chúa...''!  Dịch như thế là ''vô hình trung'' rằng Cha-Con bị cách ly đôi đường! Còn ở phần ''Chú thích Gioan'', trang 2399 của Kinh Thánh, Nhóm Phiên Dịch G.K.P.V ''dám'' viết như sau: ''Trong Cựu Ước, Lời của Thiên Chúa đã được nhân cách hóa. Thánh Gioan nói rõ ràng: Lời là một Vị Thiên Chúa...''!!! Viết ''kiểu này'' là thừa hai chữ ''một Vị'', trúng ý Chứng Nhân Giê-hô-va, ngược với Tin Mừng theo Gioan: ''và Lời là Thiên Chúa.'', và ngược với Khải Huyền, 19,13: ''Danh của Ngài là Lời của Thiên Chúa.''!!! Vậy thì ai dám phạm thượng ''nhân cách hóa'' LỜI? Hơn nữa, con người được Chúa dựng nên sau cùng, sau sự vật và mọi vật hữu hình! Vậy, khi chưa có ''con người'', chẳng lẽ Lời Thiên Chúa đã được ''vật chất hóa''? Ban đầu dựng nên trời và đất thì chẳng lẽ Lời Thiên Chúa ''được hư không hóa''??? Chẳng lẽ sau nầy Lời Chúa Phán qua miệng các Tiên Tri, được các Ngài lấy ''loa'' hướng về Thiên Chúa? Kinh Tin Kính dạy về LỜI là Giê-su như sau: ''được sinh ra, mà không phải (được) tạo thành: genitum, non factum! LỜI đồng bản tính với Cha (consubstantialem Patri) như Chúa Giê-su đã phán: ''Ai thấy Ta là thấy Cha.'' vì Cha với Con (tức là Lời), với Thánh Thần là một Thiên Chúa! ''Đất với Trời'' còn xe được chữ ''đồng'', huống chi LỜI là Đấng Tạo Hóa như CHA! 

''Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa'' là cách dịch phạm bốn lỗi sau đây: Thiếu chữ ''và'', thừa chữ ''Ngôi'', thêm chữ ''vẫn'' và sai ý như đã trình bày! Do đó, mệnh đề ''Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa'' trở thành mâu thuẫn, chẳng ''ăn khớp'' tí nào với mệnh đề trước và với mệnh đề tiếp theo sau, bắt đầu bằng liên từ ''và'' vốn rất quan trọng! Có thể nói thêm rằng cách dịch của ''Société Biblique'' đã vô tình làm ''hỏng nền móng'' của Thần Học Ki-tô Giáo!!! Trong khi đó câu ''Nghĩa là Lời ở trong Thiên Chúa'' mới hài hòa với câu 18 của Gioan như sau: ''Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ; chính Con Một ở trong lòng Cha, đã tỏ cho chúng ta biết Ngài.'' (Deum nemo vidit umquam; unigenitus filius, qui est in sinu patris, ipse enarravit.) Chữ ''ở, est '', dùng ở thì ''hiện tại'', có nghĩa là '' hôm qua, hôm nay, ngày mai và vĩnh cửu!'' Chứng Nhân Giê-hô-va cố tình thêm mạo từ “ một: un, a..” vào chữ ''dieu, god''! Chữ này còn ''bị'' họ viết ''nhỏ'' để dịch là: ''Và Lời cũng là một vị thần''!!! Đó cũng là lý do ''biện minh'' cho danh xưng ''Chứng Nhân Giê-hô-va'' chứ không phải ''Chứng Nhân Giêsu'' như các Ngài trong Công Vụ Tông Đồ (Xin xem phần nhập đề của C.V.T.Đ, câu 8.) Họ tự xem mình là thiểu số ưu việt được biệt chọn (6 triệu), còn hằng tỷ Ki-tô hữu khác và tín đồ Tôn Giáo khác ''đều nằm dưới quyền lực của Xa-tan.'' Họ cho rằng Giáo Hoàng là người mù dẫn người mù, đọc Kinh Thánh mà không hiểu. Họ còn đổi nhiều từ, thêm nhiều chữ, diễn giải sai về Khải Huyền theo Gioan. Chữ ''Herr, Seigneur, Lord, Kyrios, Dominus…'', tức là ''Thiên Chúa, Chúa'' thì họ đổi thành “Giê-hô-va”. Ví dụ : Câu ''Chúa phán cùng Chúa tôi rằng...'' họ đổi thành: ''Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng…'' Họ xuyên tạc trắng trợn lời của Vua Thánh David như thế để chứng minh rằng ''Giê su không phải là Giê-hô-va! (Gia-vê)'' Họ bảo chữ ''Chúa'' dành cho Giêsu chẳng qua là tước hiệu như Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn… mà thôi. Việc họ làm phù hợp với điều mà Gioan cảnh cáo ở cuối Khải Huyền, 22,18,19: ''Ai thêm gì vào trong Sách này thì Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên kẻ ấy những tai ương viết trong Sách . Và ai...''

Dù vẫn tin Giêsu là Thiên Chúa, Lạc Giáo Mormon còn ''bịa'' ra tiên tri nọ, thiên thần kia và Giao Ước khác của Giêsu-Kitô (The Book of Mormon – Another Testament of Jesus Christ). Về vấn đề bịa đặt này, xin đọc lời chúc dữ của Phaolô trong Galat 1,8 thật tuyệt vời như sau để đừng tin theo họ: ''Nếu như ngay cả chúng tôi, hay một thiên thần nào đó từ trời xuống giảng tin mừng khác với Tin Mừng mà chúng tôi đã rao giảng cho anh-chị-em thì nó là kẻ đáng bị chúc dữ!'' Và xin xem thêm lời khuyên của Ngài ở 2 Timôthê 3,15-25: ''...Trung thực giảng lời hiền hòa, dạy kẻ chống đối....'' 

Tóm lại Lời (Logos) mà Gioan làm chứng cũng là Lời mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: ''Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa Thật: Deum verum de Deo vero'', là Lời mà Giáo Hoàng Biển-Đức XVI đã rao giảng cho mọi người, đặc biệt là để cảnh thức người Hồi Giáo qua bài Diễn Văn bất hủ ở Regenburg, Đức Quốc: ''Thiên Chúa Thật là Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Logos, đã và đang hành động vì yêu chúng ta. Không hành động với Logos là trái ngược lại Bản Tính Thiên Chúa…'' Lời cũng là Thiên Chúa trong Cựu Ước và Trong Tân Ước: ''Và Lời đã trở thành xác thịt và...và...và...'' (Trong câu 14, có bốn lần chữ''và''. Nhóm PDGKPV bỏ mất hai lần rất quan trọng!) Lời được phụng thờ như Cha: Trước Danh Giêsu, trên trời, dưới đất phải quỳ gối. ( Phil.2.10) Tự miệng Ta xuất ra chân lý...Trước mặt Ta, mọi gối phải quỳ lạy..., mọi miệng lưỡi phải tuyên thệ: Chỉ trong Gia-vê mới có sự cứu độ và  chở che. (Ysaya 45: 22-25)

Viết cho mùa Giáng Sinh 2009

Ghi Chú

*Các bản dịch, ngoại trừ các bản tiếng Việt, không có chữ ''Chúa'' trước chữ ''Giê-su'' vì Thánh Danh Giê-su có nghĩa như đã trình bày. Bài hát ''Giê-su'' của Vinh Hạnh cũng không có chữ ''Chúa'' trước chữ ''Giê-su''. (được nêu lên tới 18 lần, Phụng Ca III, trang 973.)

*Thể bị động trong cách dịch của Société Biblique không có tác nhân. Muốn đổi sang thể chủ động thì phải dùng chủ từ ''on: người ta'' là tác nhân như sau: ''et on tournait le Verbe vers Dieu: và người ta xoay Lời hướng về Thiên Chúa.''!!! Ngoài ra, còn có ''thể đại từ nghĩa bị động: forme pronominale à sens passif'' như sau: ''et le Verbe se tournait vers Dieu: và Lời bị xoay hướng về Thiên Chúa.'' Tuy nhiên, ''se tournait'' cũng có nghĩa là '' tự xoay / quay''. Đó là ''thể đại từ tự phản hay tái quy: forme pronominale réfléchie'', tức là chủ thể ''xoay'', và hành động này trở lại với chính mình, có nghĩa là xoay mình: ''(và) Lời hướng về Thiên Chúa.'' Cách sau cùng đúng ý Nhóm Phiên Dịch G.K.P.V, nhưng ''trái ý'' của Gioan!!! Lời là Thiên Chúa thì còn hướng về Thiên Chúa ''nào'' nữa???

*Ngoài ra, chữ ''tourné'' là tính từ, có nghĩa: ''được tiện / làm khéo, đẹp, cân đối, hài hòa: fait au tour.'', nhưng đi với giới từ ''vers: về phía'' thì nó không có nghĩa như vừa nêu.

TRANG  TÂM  THƯ
Kính gởi  Lm Chủ Nhiệm và Ban Biên Tập Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu

Düsseldorf, ngày 08.11.2009
Kính thưa Cha và Ban Biên Tập,

Đầu thư, con kính chúc Cha và BBT được nhiều điều tốt đẹp trong Chúa.

Sau đây, con kính gởi đến Cha và BBT bài ''Tông Đồ Gioan Biết Rõ Lời Là Ai'' để xin đăng cho mùa Giáng Sinh. 

Con cũng xin thưa với Cha và BBT đôi điều:

Thứ nhất: Vâng lời dạy của HĐGMVN trong ''THƯ'' gởi Cộng Đồng Dân Chúa Công Bố Năm Thánh 2010: ''...xin anh chị em mạnh dạn và chân thành đóng góp ý kiến xây dựng của mình. Những ý kiến đóng góp của anh chị em sẽ là chất liệu cần thiết và phong phú cho Đại Hội Dân Chúa, được tổ chức tại Tổng Giáo Phận...từ ngày 21-11 đến 25-11-2010...'', con  xin mạnh dạn nêu lên suy nghĩ của con về ''Lời là Thiên Chúa'', đồng thời con cũng xin nhận xét về cách dịch, cách giảng giải của Nhóm PDCGK có viết trong bài.

Thứ hai: Báo DÂN CHÚA là tiếng nói của giáo dân, đại đa số, hàng đầu của Hội Thánh như Lời dạy trong Sách Giáo Lý. Cho nên con kính mong Cha và Ban Biên Tập cho đăng ý kiến của con, cũng là ý kiến của rất nhiều anh-chị-em khác vốn thành tâm thiện chí, không phản Ki-tô và Giáo Hội.

Thứ ba: Xin Cha và BBT thông cảm khi con không viết chữ ''Chúa, Đức'' trước chữ ''Giê-su'' trong phần trích dẫn Tin Mừng theo Gioan vì chữ ''Giê-su'' có ý nghĩa như con đã trình bày. Vả lại, ngoài tiếng Việt, các bản dịch sang tiếng nước ngoài cũng không có chữ ''Chúa'' trước chữ ''Giê-su''. 

Thứ bốn: Xin Cha thông cảm vì, trong các bản dịch sang tiếng nước ngoài, kể cả La-tinh, Hy-lạp, cũng không có chữ ''Ngôi'' trước chữ ''Lời: Verbum, Logos, Le Verbe, Das Wort, The Word...'' Vả lại, trong bài Diễn Văn bất hủ ở Regenburg, Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô cũng tuyên xưng về LOGOS như con đã trình bày.

Thứ năm: Giáo dân đã mạnh dạn lên tiếng góp ý với HĐGMVN và Đức Cha Đọc về việc ''cắt xén'' Lời Chúa. Nhưng thưa Cha, tệ hại hơn nữa là Nhóm PDGKPV không những chỉ ''cắt xén'', mà còn ''sửa đổi'' Lời Chúa! Họ không chỉ dựa vào bản dịch của Cha Thuấn, của Bible de Jérusalem..., mà còn dựa vào bản của Société Biblique nên mới có vấn đề như con đã trình bày.

Thứ sáu: Con hy vọng Cha và Ban Biên Tập sẽ làm đẹp lòng Chúa hơn là Nhóm PDGKPV. Họ dịch tùy tiện, gần như ''vô tội vạ và không sợ ai cả, nhất là Lời là Chân Lý''!!!

Con xin hết lòng cảm ơn Cha và Ban Biên Tập
Đa-minh Phan Văn Phước.
NGÔI LỜI VẪN HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA
(Ga 1,1)

Nhận được bài Tông đồ Gioan biết rõ “Lời” là ai của tác giả Phan Văn Phước có liên quan đến Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ (NPD/CGKPV) về một số điểm, chúng tôi xin trả lời và góp ý như sau.

Vấn đề thiết yếu xoay quanh Ga 1,1 : Ban đầu có Lời, và Lời ở trong Thiên-Chúa, và Lời là Thiên Chúa (bản dịch của tác giả).

Ban đầu, lúc khởi đầu ?

Trước hết, tác giả đặt vấn đề : Thiên Chúa là “Đấng vô thuỷ vô chung : không đầu mà cũng chẳng cuối” thì tại sao lại phải “bắt đầu” ? Thành ngữ lúc khởi đầu (theo CGKPV ở Ga 1,1 ; ban đầu : theo tác giả) quy chiếu về St 1,1, có nghĩa là lúc Thiên Chúa sáng tạo trời đất, lúc ấy đã có Ngôi Lời ; trước khi vũ trụ được tạo thành, Ngôi Lời đã hiện hữu. Đề nghị thêm “đã” trước “có Ngôi Lời” ở bản dịch của tác giả, bởi vì Ngôi Lời đã hiện hữu trước công cuộc sáng tạo trời đất.

Lời hay Ngôi Lời ?

Trong Ki-tô giáo, đức tin dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba Ngôi (nhất Thể, tam Vị) ; mỗi Ngôi đều là Thiên Chúa. Về cách diễn tả, có thể nói Lời mà thôi hoặc Ngôi Lời. Từ Ngôi trong Ngôi Lời không thừa, vì xác định rõ hơn : Lời là một Ngôi trong Thiên Chúa.

Một Vị Thiên Chúa ?

Trong chú thích Ga 1,1 ở cuốn “Kinh Thánh trọn bộ” của NPD/CGKPV, 1999, trang 1671, có ghi lời sau đây : Lời là một Vị Thiên Chúa và đã làm người. Theo mấy từ điển tiếng Việt thời trước cũng như thời nay, một vị hay vị được sử dụng để diễn tả lòng kính trọng đối với nhân vật được ghi ngay sau đó. Cho nên, Lời là một Vị Thiên Chúa cũng có nghĩa là : Lời là Thiên Chúa, đúng như mệnh đề III của Ga 1,1, không như tác giả đã ghi : cụm từ Lời là một Vị Thiên Chúa đi ngược với Tin Mừng theo Gioan. Trong bản văn Ga của NPD/CGKPV, Ga 1,1 ở mệnh đề III có ghi và Ngôi Lời là Thiên Chúa (Thiên Chúa : chữ in, chứ không phải chữ nhỏ : “thiên chúa” = “god”) ; do đó, không thể nói là bản văn của NPD/CGKPV trúng ý Chứng Nhân Giê-hô-va, như tác giả đã viết. Như thế, trong Ga 1,1 (Ngôi) Lời là Thiên Chúa, là Đầu Hết và là Cuối Hết (Kh 1,17 ; 2,8, là Khởi Nguyện và là Cùng Tận (Is 44,6), là An-pha và O-mê-ga (Kh 1,8)…

Nhưng, tác giả còn khẳng định : Nhóm CGKPV dám phạm thượng nhân cách hoá LỜI, vật chất hoá, hư không hoá Lời Thiên Chúa. Nhìn lại chú thích Ga 1,1 ở cuốn “Kinh Thánh trọn bộ” trang 1671, chúng ta đọc được câu sau đây : Trong Cựu Ước, Lời và sự Khôn ngoan của Thiên Chúa đã được nhân cách hoá (St 1,1tt ; Cn 8,22 : xem chú thích a trang 1056). Tác giả không đọc kỹ, nên đã chẳng thấy là câu này nói đến Cựu Ước, chứ không nói đến Tân Ước. Vì thế, lời cáo buộc kia không nhắm đúng đích !

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa

Về cụm từ hướng về Thiên Chúa, để hiểu ý nghĩa, trước hết cần phải tìm từ gốc trong tiếng Hy-lạp là pros dùng với đối cách (accusatif) ở sau động từ einai (= là). “Einai pros” + … (đối cách) = có một chuyển động hướng (movement, direction, orientation to) về người, về bản vị, ở đây về Thiên Chúa. (x. M.A.Bailly, Abrégé du Dictionnaire grec-français, Hachette 1901, tr. 745 ; Maurice Carrez et F.Morel, Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, Delachaux et Niestlé, 1971, tr. 209 ; Bauer-Danker, Greek-English Lexicon of the New Testament, University of Chicago Press, Chicago, 2000, tr. 874). Trong Lời tựa của Ga (1,1-2), không dùng para + … (tặng cách = datif) có nghĩa là juxta (La-tinh) ; auprès de, à côté de (Pháp), bei (Đức), tức là ở gần, ở bên cạnh. Như thế, pros + … (đối cách) được sử dụng ở đây phải bao hàm một chuyển động hướng về…, chứ không có nghĩa là en, dans (Pháp) ; in, within, inside (Anh), như tác giả ghi trong bài với những câu trích từ Phạm Duy, Nguyễn Du, Paul Verlaine, Lc 1,47 (Và lòng trí tôi nhảy mừng trong [ở đây là epi = vì, chứ không phải là trong] Chúa Cứu Chuộc tôi và Ga 10,38 (Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha : “trong” = “en” (Hy-lạp).

Ý này cũng được diễn tả trong Osty, La Bible, Seuil, 1973, tr. 2257, chú thích về Ga 1,1 : giới từ (préposition) pros trong Ga 1,1 diễn tả một sự gần gũi linh hoạt và năng động bao hàm một chuyển động liên tục về Thiên Chúa. Cuốn “La Bible” TOB, Cerf, 1994, chú thích d về Ga 1,1, tr. 254, nói rõ : Giới từ Hy-lạp (pros) chỉ một hướng đi về ai đó. Từ Theos thứ I trong Ga 1,1 ở mệnh đề II chỉ Ngôi I trong Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa Cha ; còn từ Theos thứ II ở mệnh đề III có nghĩa là Thiên Chúa (Nhất Thể). Nhà chú giải Francis J.Moloney SDB, trong “The Gospel of John”, Sacra Pagina vol.4, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1998, dịch là và Lời quy hướng về Thiên Chúa (and the Word was turned toward God (tr. 33) và ghi ở tr. 35 lời sau đây : Giới từ pros có nghĩa là chuyển động về người hay sự vật ở ngay sau giới từ. Do đó, người ta đọc ở bản dịch câu : Lời quy hướng về Thiên Chúa. Học giả Teresa Okure cắt nghĩa Ga 1,1b như sau trong John, The International Bible Commentary, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1998, tr. 1459 : its natural orientation was toward God.

Và… và

Ga 1,1 có hai liên từ và (kai). Hình như tác giả đặt nặng tầm quan trọng vào hai liên từ đó. Theo tác giả, “và” có vài nghĩa : tức là, nghĩa là ; nên, cho nên, vì thế ; lẽ tất nhiên. Chỉ thấy trong các Từ điển nghĩa “liên kết” và “hiệu quả”, chứ không thấy nghĩa “tức là”, “nghĩa là” như tác giả đã ghi (Ban đầu có Lời, nghĩa là Lời ở trong Thiên Chúa).

Trong một số đoạn Tân Ước, các tác giả Sách Thánh hay viết những mệnh đề độc lập được liên từ “và” Hy-lạp (kai) nối kết. Trong Ga 1,1 có hai liên từ “và”. Chắc liên từ “và” I chỉ đóng vai trò “liên kết” mệnh đề I với mệnh đề II, nên không nhất thiết phải dịch liên từ ấy. Có vài bản dịch đã làm như thế : New Jerusalem Bible ; Revised English Bible ; Raymond E.Brown, “The Gospel according to John (I-XII)”, The Anchor Bible vol. 29, Doubleday 1966, tr.3 ; Florence Delay et Alain Marchadour, Evangile de Jean, “La Bible”, Bayard Paris 2001, tr. 2376 (bỏ không dịch cả hai liên từ “và”).

Vài nhận xét

1. Về cách dịch Ga 1,1 (Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa), tác giả nói: 
a) cách dịch đó trái với điều mà Gioan đã được Chúa soi sáng, nếu không muốn nói đó là lập luận “phản Ki-tô” ! 
b) Nhóm CGKPV đã dựa vào bản tiếng Pháp của Société Biblique, Brodard et Taupin, Paris 1972, tr. 146.

Về a) chúng tôi không hiểu cách dịch đó phản ánh lập luận “phản Ki-tô” ở chỗ nào ?

Về b) Nhóm CGKPV không hề có cuốn đó trong thư viện ; làm sao chúng tôi có thể sử dụng cuốn đó để dịch theo các Chứng Nhân Giê-hô-va và làm họ đắc chí được ?

2. Phương pháp chú giải :

Tác giả đã ghi lại vài cách dịch : bei (Đức) ; en, “dans” (Pháp) ; in, within, inside (Anh) với những câu trích dẫn bài hát của Phạm Duy, Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, thơ của Paul Verlaine, cho thấy rõ xu hướng của tác giả đối với nghĩa “trong”, để đi tới chỗ chọn kiểu dịch sau đây ở mệnh đề II : Lời ở trong Thiên Chúa.

Nhưng phương pháp chú giải đích thực phải trước tiên chú tâm đến tiếng gốc Hy-lạp là pros + … (đối cách), rồi dựa vào ngôn ngữ (ở đây einai pros + … [đối cách] để rút ra ý nghĩa chính xác. Không thể làm như tác giả đã làm, nghĩa là dựa vào các kiểu dịch của một số bản dịch (cho dầu đó là của bản Phổ Thông mới đi nữa) để tìm hiểu ý nghĩa ! Tại sao ở đây lại cần phải trích dẫn Phạm Duy, Nguyễn Du, Paul Verlaine ?

Kết luận

Chủ trương của chúng tôi là khi cần, nói thẳng thắn, nói lên sự thật trong lòng mến, theo cách diễn tả của thánh Phao-lô trong Ep 4,15. Chúng tôi không tìm cách đưa ra những lời cáo buộc hay dán những nhãn hiệu cho người này nhóm nọ, nhưng cố gắng hoạt động theo chức năng của mình trong lãnh vực chuyên môn, để góp phần xây dựng Hội Thánh trong lòng mến (x. Ep 4,16).

Sài Gòn 16 tháng 11 năm 2009

Nhóm Phiên Dịch
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